
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Triệu đồng; %

Thực hiện Ước tính Ước tính Tháng 3 Tháng 3 Quý I năm 

tháng 2 tháng 3 quý I  năm 2019 so năm 2019 so 2019 so với 

năm năm năm với tháng 2 với cùng kỳ cùng kỳ

2019 2019 2019  năm 2019 năm trước năm trước

Tổng số 3 642 241 3 650 210 10 964 697 100.22 110.15 109.80

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  54 880  54 625  163 353 99.54 92.64 97.09

Ngoài Nhà nước 3 585 861 3 594 085 10 796 844 100.23 110.46 110.01

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  1 500  1 500  4 500 100.00 107.14 107.48

Phân theo ngành kinh tế 

Doanh thu thương nghiệp 3 171 337 3 168 400 9 548 685 99.91 109.89 110.04

Dịch vụ lưu trú  13 470  13 603  40 375 100.98 118.16 105.13

Dịch vụ ăn uống  252 937  262 558  765 187 103.80 109.81 108.26

Du lịch lữ hành  2 730  2 808  7 578 102.86 101.74 101.04

Dịch vụ khác  201 767  202 842  602 871 100.53 114.44 108.37


